
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯƠNG SƯ PHẠM HÈ 2019 

Học tại  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 15/7/2019 đến 31/8/2018  

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH 
GIỚI 

TÍNH 

DÂN 

TỘC 

GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Thị Trường  An  06/03/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

2 Lê Huỳnh  Anh 23/9/1998 Tiền Giang Nữ Kinh   

3 Phan Nguyễn Hoài  Bảo 2/11/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

4 Triệu Thành  Đức 09/05/1990 Trà Vinh Nam Kinh   

5 Lê Tài  Đức 10/12/1995 Đắk Lắk Nam Kinh   

6 Nguyễn Thị Hồng  Dung 27/7/1985 Bến Tre Nữ Kinh   

7 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 03/12/1997 Kiên Giang Nữ Kinh   

8 Trần Trung  Hiếu 27/10/1990 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

9 Mai Thị Kim  Huệ 23/03/1997 Bình Phước Nữ Kinh   

10 Hoàng Thị Minh  Kiều 08/06/1990 Đồng Nai Nữ Kinh   

11 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 17/3/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

12 Lê Thị  Luyến 26/02/1996 Phú Yên Nữ Kinh   

13 Thái Như  Mai 28/4/1997 Đồng Tháp Nữ Kinh   

14 Trương Nhật Trà My 13/12/1998 Tây Ninh Nữ Kinh   

15 Lê Nguyễn Hoàng  Nam 21/10/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

16 Phạm Thị Ngọc  Nga 7/5/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

17 Trương Nguyễn Yến Ngọc 11/9/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

18 Vũ Thụy Ý  Nhi 19/10/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

19 Trần Nguyễn Nhật Phi 14/10/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

20 Phan Văn  Phong 12/05/1990 Đồng Tháp Nam Kinh   

21 Nguyễn Thị Mai  Phương 03/06/1991 Bình Dương Nữ Kinh   

22 Nguyễn Thị Kim  Phượng 30/1/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh   

23 Phạm Thị Như  Quỳnh 27/11/1998 BRVT Nữ Kinh   

24 Đỗ Thái Sơn 10/9/1996 Đồng Nai Nam Kinh   

25 Văn Thị  Thắm 8/1/1998 Bình Định Nữ Kinh   

26 Lê Hoàng Mai Thơ 27/07/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

27 Lê Thị Minh  Thư 26/04/1997 Ninh Thuận Nữ Kinh   

28 Lâm Phụng  Thùy 09/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh   

29 Phan Bảo Trinh 29/9/1996 BRVT Nữ Kinh   

30 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 24/12/1993 Vĩnh Phúc Nữ Kinh   

31 Hồ Thị Thanh  Trúc 20/01/1997 Tây Ninh Nữ Kinh   

32 Phạm Thanh  Trung 26/8/1986 Bến Tre Nam Kinh   

33 Trần Thị Cẩm  Tú 24/11/1998 Tiền Giang Nữ Kinh   

34 Lê Anh  Tuấn 28/4/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

35 Nguyễn Tiến Tùng 25/3/1982 Thái Bình Nam Kinh   

36 Ngô Thị Thanh  Vân 7/8/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

37 Hồ Đình Văn 19/1/1996 Bình Thuận Nam Kinh   

38 Nguyễn Ngọc Tường  Viên 12/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh   

39 Văn Huỳnh Mộng Vy 05/08/1998 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh   

40 Nguyễn Quốc Vỹ 3/2/1997 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh   

 


